
NGUYỄN MINH HÀI • NGUYÊN TIÊN CHUNG

Hiệu ứng lan tỏa công nghệ không gian 
và các nhân tổ quyết định đến năng suất 
doanh nghiệp: Bằng chứng từ ngành 
công nghiệp chế biến chế tạo Việt Nam
Nguyễn Minh Hài(’’» Nguyễn Tiến Chung

Ngày nhận bài: 25/5/2022 I Biên tập xong: 02/6/2022 I Duyệt đăng: 10/6/2022

TÓM TẮT: Bài viết nghiên cứu sự lan tỏa không gian của năng suất doanh 
• nghiệp trong ngành chế biến chế tạo Việt Nam giai đoạn 2010-2019. Nghiên 

cứu sử dụng mô hình hồi quy không gian để ước lượng sự phụ thuộc không 
gian của năng suất nhân tố tổng hỢp (TFP) cấp doanh nghiệp. Kết quà ước 

; lượng cho thấy, sự lan tỏa công nghệ (LTCN) diễn ra tích cực giữa các doanh 
nghiệp trong vùng và hiệu ứng này giảm đi nhanh chóng theo khoảng cách 
không gian. Ngoài ra, nghiên cứu phát hiện năng suất của doanh nghiệp được 
hưởng lợi từ hoạt động nghiên cứu và phát triển (Research and development 
- R&D), xuất khẩu của chính họ, mật độ việc làm, cạnh tranh thị trường và 
chi tiêu. Các phân tích sâu hơn cho thấy sức mạnh của hiệu ứng lan tỏa chịu 
ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố khác: diện tích khu vực, sự hiện diện của nguồn 
vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (Foreign Direct Investment - FDD, chính sách 
hành chính, hiệu ứng biên giới, cơ sở hạ tầng, yếu tô' tài chính, các dịch vụ 
tiện ích và nguồn lực con người. Các yếu tô' này tạo điều kiện thuận lợi cho 

ị việc kết nối thông suốt giữa các trung tâm kinh tê' lớn với nhau tạo ra hiệu ứng 
lan tỏa liên vùng mạnh mẽ. Từ những phát hiện trên, nghiên cứu đề xuất các 
hàm ý chính sách quan trọng.

TỪ KHÓA: Phát triển kinh tế, hồi quy không gian, lan tỏa, TPF, Việt Nam.

Mã phân loại JEL: C21, D24, 011.

1. Giới thiệu
Tăng trưởng kinh tế dựa vào TFP luôn 

là một trong những chủ để kinh tê gây nhiều 
tranh luận cả khía cạnh vi mô lẫn vĩ mô. Theo 
Syverson (2011), ở khía cạnh vi mô, TFP phụ 
thuộc vào nhiêu yếu tố khác: thị trường nước 
ngoài (Clerides, Lach, & Tybout, 1998); đổi 
mới cấp độ doanh nghiệp (Griffith, Redding,

& Van, 2004); cơ cấu vỗn sở hữu (Aitken & 
Harrison, 1999); các điếu kiện thị trường 
bên ngoài, đặc biệt nhấn mạnh quá trình hội
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tụ năng suất. Quan điểm vê' hội tụ năng suất 
được xem là nến tảng cho biết mức độ tăng 
trưởng công nghiệp và ảnh hưởng đến hoạt 
động của doanh nghiệp (Henderson, 2003). 
Kê’ từ đó, lý thuyết NEG (Behrens, Duranton, 
& Robert-Nicoud, 2014; Duranton & Pugar, 
2004; Krugman 1991) được phát triển dựa trên 
nến tảng vi mô trong các nền kinh tế hội tụ.

Tiên phong trong việc khẳng định hội tụ 
năng suất có lan tỏa theo không gian bằng 
dữ liệu vi mô, Rosenthal & Strange (2003) đã 
truyền cảm hứng cho hàng loạt các nghiên cứu 
thực nghiệm tiếp theo. Kể từ đó, hiệu ứng lan 
tỏa trong và ngoài đường phạm vi biên giới 
tỉnh được xem là một trong những hiệu ứng 
phổ biến khi nghiên cứu vẽ kinh tế vùng/địa 
phương. Ở cấp độ doanh nghiệp, hiệu ứng 
lan tỏa không gian thường được xác định 
dựa trên cách ước tính lợi ích của sự hội tụ 
theo các khoảng cách khác nhau (Arzaghi & 
Henderson, 2008; Rosenthal & Strange, 2008). 
Một số nghiên cứu khác đã ước tính hiệu ứng 
lan tỏa không gian theo cách thực hiện hối quy 
năng suất doanh nghiệp phụ thuộc vào các đặc 
trưng: R&D, FDI,... của các doanh nghiệp lần 
cận (Keller & Yeaple, 2009; Wei & Liu, 2006; 
Awadhesh, 2016). Tuy nhiên, phương pháp 
này lại không thành công trong việc đưa ra 
được các bằng chứng trực tiếp về tính phụ 
thuộc không gian của nàng suất doanh nghiệp.

Đối với Việt Nam, nghiên cứu vê' LTCN 
được thực hiện trong thời gian gẩn đây và chủ 
yếu tập trung kiểm định sự tổn tại của hiệu 
ứng lan tỏa. Kể đến, Le Thanh Thuy (2005) 
kiểm định các kênh lan tỏa từ FDI tại Việt 
Nam. Kết quả ước lượng cho thấy phương 
pháp ước lượng dữ liệu bảng giúp kiểm soát 
được khả nàng thiên lệch ước lượng so với 
phương pháp OLS. Tuy nhiên, việc sử dụng 
dữ liệu cầp ngành với cỡ mẫu khá nhỏ có thể 
ảnh hưởng đến độ tin cậy của kết quả. Tương 
tự, Truong, Juthathip, & Eric (2015) cũng 
vận dụng phương pháp ước lượng dữ liệu 
bảng nhưng có đóng góp mới khi kiểm định 

tác động của chính sách bảo hộ thương mai 
và đặc trưng FDI đến hiệu ứng lan tỏa. Kết 
quả ước lượng cho thấy chính sách hạn chế 
nhập khẩu làm giảm năng suất và khả năng 
hấp thu lan tỏa từ FDI của doanh nghiệp 
trong nước. Nguyễn Khắc Minh & Nguyễn 
Việt Hùng (2012) cũng thực hiện kiểm định 
kênh LTCN theo chiếu dọc và chiều ngang 
cho 31.509 doanh nghiệp chế biến chế tạo 
của Việt Nam giai đoạn 2000-2005. Kết 
quả cho thấy FDI có tác động tích cực đến 
năng suất của doanh nghiệp trong nước. 
Tuy nhiên, tác giả không tìm thẩy các hiệu 
ứng lan tỏa theo chiều dọc và chiểu ngang. 
Nhìn chung, phẩn lớn các nghiên cứu trong 
nước tập trung vào hiệu ứng LTCN từ FDI 
hơn là những yếu tố khác như R&D, xuất 
khẩu và bỏ qua yếu tố tương tác không gian 
của năng suất doanh nghiệp giữa các vùng 
nhằm mục đích tuyến tính hóa các tham sỗ 
trong mô hình phân tích nên dẫn đến những 
nhận định trái ngược (Nguyễn Trọng Hoài & 
Phạm Thẻ Anh, 2016). Do vậy, việc xem xét 
lại hiệu ứng LTCN từ các kênh lan truyền là 
rất cẩn thiết. Đây là lý do tại sao với nghiên 
cứu được đê' xuất, nhóm tác giả sẽ cố gắng 
giải thích những phát hiện có liên quan đến 
năng suất doanh nghiệp trong nước.

So với các nghiên cứu trước thì nghiên 
cứu này có một só điểm khác biệt. Trước tiên, 
nghiên cứu sẽ tiến hành phân tích sâu vê' mức 
độ phụ thuộc không gian của năng suất doanh 
nghiệp và cung cấp bằng chứng trực tiếp vế sự 
lan tỏa hội tụ. Thứ hai, mô hình thực nghiệm 
cho phép tính toán được tác động lan tỏa riêng 
lẻ các loại hình doanh nghiệp trong và ngoài 
khu vực. Cuối cùng, nghiên cứu xét xem liệu 
ảnh hưởng LTCN trong và ngoài khu vực có 
phản ứng với các yếu tố địa lý hay không.

Phấn còn lại của bài viết được sắp xếp như 
sau. Phẩn hai trình bày phương pháp thực 
nghiệm. Phẩn ba mô tà dữ liệu và các biến. 
Phấn tư thảo luận vế các kết quả thực nghiêm. 
Phần năm tóm tắt các phát hiện và thảo luận 
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vẽ các hàm ý chính sách và quản lý.

2. Phương pháp thực nghiêm
Một thông lệ trong phân tích năng suất 

của doanh nghiệp là cần phải ước tính được 
TFP cấp doanh nghiệp và sử dụng nó làm 
biến phụ thuộc. Để ước tính TFP cấp doanh 
nghiệp, nghiên cứu sử dụng theo phương 
pháp bán tham số của Levinsohn & Petrin 
(2003). Nhóm tác giả chọn lựa phương pháp 
bán tham số vì phương pháp này cho phép 
nhóm tác giả tách biệt sự đóng góp của yếu 
tố (lao động, vốn) trong tăng trưởng với phẩn 
còn lại chính là sự đóng góp của TFP, và độ 
lớn của tham số TFP càng cao chứng tỏ nến 
kinh tế càng hiệu quả và ngược lại.

2.1. Mô hình không gian với ảnh hưởng cố 
định

Trong nghiên cứu này, nhóm tác giả tập 
trung vào xem xét hiệu ứng lan tỏa không 
gian của năng suất doanh nghiệp (TFP) của 
ngành chế biến chế tạo ở Việt Nam. Dựa trên 
mô hình không gian tổng quát (LeSage & 
Pace, 2009) nghiên cứu chỉ định SAR (Spatial 
Autoregressive Model) làm mô hình phân 
tích thực nghiệm:

y = ẢWtY, + x,p + al,+ A, + u,, (1) 
ut = pMtUt + E,

Trong đó: t = 1,...,T - ký hiệu thời gian; 
N - số quan sát trong năm; t - biến phụ 
thuộc; y - một ma trận (N X 1) của các ước 
lượng TFP cấp doanh nghiệp ở nàm t; Wt 
và Mt - hai ma trận trọng số không gian cấp 
(Nt X Nt) được chuẩn hóa; Xt - ma trận cấp 
(N X K) của K biến ngoại sinh; It - véctơ (Nt 
X 1) với các thành phần bằng 1; và pt - véctơ 
cấp (Nt X 1) của các hiệu ứng riêng bất biến 
theo thời gian; ut - sai số ngẫu nhiên có 
trung bình bằng không; phương sai không 
đổi.

Bằng cách xếp chống các phương trình 

theo các khoảng thời gian ta thu được mô 
hình không gian với ảnh hưởng cố định:

y = Ả.Wy + x.p + a.I + p + u, (2)
u =p.M.u + £

Ở đây, y = (v,,y,,...,yr) ; N = ^N, - tổng các 
quan sát; W-diag(Wt ,W2 )- ma trận
chéo cấp (N xN) với W(, t= M - ma trận 
có cấu trúc tương tự với ma trận w.

2.2. Mô hình không gian với tác động ngẫu 
nhiên

Với già định cov (p, X) = 0, mô hình không 
gian với ảnh hưởng cố định được thay thế bởi 
mô hình không gian với tác động ngẫu nhiên 
dạng:

y = ẰỈVy + xp + al + u, (3) 

u = pMn + p+ £

Kelejian & Prucha (1998) đê' xuất phương 
pháp ước lượng các tham số cấu trúc của 
mô hình (3) theo thủ tục FG2SLS, ký hiệu 
là ỎR . Quy trình FG2SLS áp dụng cho mô 
hình không gian với tác động ngẫu nhiên sẽ 
phù hợp hơn so với áp dụng cho mô hình 
không gian với ảnh hưởng cố định (Mutl & 
Pfaffermayr, 2011).

2.3. Mô tả dữ liệu và biến số
Nguồn dữ liệu nghiên cứu được thu thập 

từ các cuộc điếu tra toàn diện cấp doanh 
nghiệp cho ngành chế biên chế tạo trong nước 
được thực hiện bởi Tổng cục Thống kê (GSO) 
qua các giai đoạn: 2011-2013, 2014-2016 
và 2017-2019. Đối với từng loại hình doanh 
nghiệp, các biến kế toán và tài chính được sử 
dụng trong việc ước tính năng suất cấp doanh 
nghiệp và xây dựng các đại diện (proxy) cho các 
đặc điểm của doanh nghiệp. Dữ liệu cung cấp 
cả thông tin địa lý của từng doanh nghiệp và có 
phạm vi bao phủ gắn như khắp Việt Nam nên 
có thể xem đây là một bộ dữ liệu độc đáo nhất 
được sử dụng rộng rãi trong các nghiên cứu 
thực nghiệm về lĩnh vực sản xuất của Việt Nam.
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Đơn vị địa lý cơ bản trong nghiên cứu 
này là tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương, 
được xác định bởi sách đơn vị hành chính 
(Tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 46). Sử dụng 
mã hành chính, vị trí của mỗi doanh nghiệp 
trong tỉnh/thành phố mà nó hoạt động. Bằng 
cách này nghiên cứu sẽ có một tệp định dạng 
cho tất cả các khu vực pháp lý tu cấp huyện 
(quận) trở lên. Tệp địa lý này cho phép nghiên 
cứu xây dựng các mổi quan hệ vế không gian 
lân cận giữa các khu vực pháp lý theo sự tiếp 
giáp hoặc theo khoảng cách không gian giữa 
các trung tâm hành chính.

Dữ liệu vế hoạt động chi ngân sách (PUH) 
của chính quyến cấp quận/huyện trực thuộc 
các tỉnh/thành phố được trích xuất từ Thống 
kê tài khóa do Bộ Tài chính tồng hợp. Sau đó, 
chúng được hợp nhất thành tập dữ liệu chính 
bằng cách khớp các mã quản trị. Sau bước 
này, thu được bộ dữ liệu bảng đưa vào phân 
tích gồm 36.420 doanh nghiệp khác nhau (22 
ngành công nghiệp chế biến chế tạo) đóng 
trên 789 quận/huyện trong nước. Tập dữ liệu 
cung cấp mức độ bao phủ gần như đấy đủ 
về các doanh nghiệp công nghiệp có quy mô 
trên toàn lành thổ Việt Nam trong giai đoạn 
2010-2019.

Nhóm tác giả lựa chọn ngành công nghiệp 
chế biến chê tạo trong nước để nghiên cứu 
hiệu ứng lan tỏa dựa trên các mối quan tâm: 
(i) Nhóm ngành công nghiệp chế biến chê' tạo 
này là công nghệ chuyên sâu hy vọng sự lan 
tỏa công nghệ sẽ là rõ ràng hơn; (ii) Ngành 
công nghiệp này cung cấp một cỡ mẫu lớn 
doanh nghiệp đặt tại hấu hết các tình thành; 
(iii) Phạm vi không gian rộng cho phép để tài 
tiến hành phân tích không gian mà không đặt 
nặng việc dữ liệu bị mất; và (iv) Sự phân bố 
theo vị trí địa lý của các doanh nghiệp và cụm 
việc làm thường tập trung vào các khu công 
nghiệp trực thuộc các tỉnh/thành. Quan sát 
này cho thấy mối liên kết không gian mạnh 
mẽ trong việc lựa chọn vị trí địa lý từ các 
doanh nghiệp nhằm mục đích tàng cường 

độ khả năng tương tác không gian giũa các 
doanh nghiệp khi chúng ở gần.

Như đã giải thích ở trên, mỗi doanh 
nghiệp được xác định vị trí chính xác trong 
một quận/huyện. Bằng chứng này cho thấy là 
mỗi doanh nghiệp có hai loại hàng xóm gồm: 
những doanh nghiệp nằm trong cùng một 
khu vực tài phán (nội vùng) và những doanh 
nghiệp nằm trong vùng tài phán lân cận. Do 
đó, nghiên cứu xây dựng hai loại ma trận 
trọng số không gian tương ứng với hai loại 
hàng xóm cho mô hình (SAR) như sau:

wi.yilk = E ljk'-y]kJ E ljk<’ (4)
./€/,(/:) jGỈt(k)

w2.yM- E. E, U’ (5)
) .Í^IẠk )

Áe.V(Ắ-) r’e.V(A)

ờ đây, các chỉ số i và j biểu thị các công ty, 
k và k biểu thị các tỉnh hành chính và t biểu 
thị thời gian. N (k) là tập tất cả các doanh 
nghiệp của tỉnh k trong năm t; N(k) là tập tất 
cả doanh nghiệp của lần cận tỉnh k. y là biến 
bất kỳ nào đó có trọng số và Ịkt là việc làm của 
doanh nghiệp i ở tỉnh k ở năm t. Việc xây dựng 
ma trận trọng số dựa trên tiền đê các doanh 
nghiệp có quy mô lớn (được đo bởi việc làm) 
sẽ gây hiệu ứng lan tòa đến hàng xóm của họ 
mạnh hơn các doanh nghiệp có quy mô nhỏ.

Mô hình chỉ định SAR (1) được xem xét 
với hai loại biến ngoại sinh: biến đặc trưng của 
doanh nghiệp và biến điêu kiện thị trường. 
Đặc trưng doanh nghiệp được xem là chỉ báo 
cho khả năng hấp thụ và ảnh hưởng quan 
trọng đến mức độ lan tỏa công nghệ gổm các 
nhân tô' cố định như: các hoạt động R&D; hoạt 
động xuất khẩu (EX). Bốn khía cạnh của điểu 
kiện thị trường địa phương gốm: nền kinh tế 
nội địa hóa hóa (Spec); mật độ lao động công 
nghiệp (Dsty); chi tiêu công (Puh); mức độ 
cạnh tranh (HHI). Trong đó, Spec - được đo 
bằng thương số của ngành công nghiệp chê' 
biến chê' tạo/các ngành còng nghiệp trong
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Bàng 1: Định nghĩa và đo lường các biến trong mô hình

Biến Ký hiệu Đo lường

NăncỊ suất doanh nghiệp TFP Theo phương pháp bán tham số

Hoạt động nghiên cứu & 
phát triển R&D Tỷ lệ tài sản vô hình cùa doanh nghiệp trên tài sản cố định.

Hoạt động xuất khẩu EX Tỷ lệ xuất khẩu của một doanh nghiệp trên doanh thu của nó

Mức độ kinh tê địa 
phương hóa Spec Đo bằng thương số của ngành công nghiệp CBCT/ các ngành 

công nghiệp trong cùng một khu vực tài phán
Mật đệ lao động 
công r)ghiệp Dsty Được xác định bằng logarit (tổng số lao động công nghiệp/ 

diện tích của khu vực)
Mức độ cạnh tranh HHI Được tính dựa theo chỉ sô' Herfindahl-Hirschman

Chi tiêu công Puh Đo bằng tổng số chi ngân sách trong khu vực tài phán.

Nguồn: Nhóm tác già tồng hợp từ các nghiên cứu trước.

khu vực pháp chế xác định; Dsty - được xác 
định bằng logarit tự nhiên giữa tổng sổ lao 
động công nghiệp trên diện tích của khu vực 
(Glaeser, Kallal, & Scheinkman,1992); Puh - 
được xác định bằng logarite tổng ngân sách. 
Cuối cùng, chỉ số HHI - được xác định theo 
Herfindahl-Hirschman (Combes, Magnac, & 
Robin, 2004):

Sử dụng cách tiếp cận của Yu & ctg (2013) 
với giả định yếu tố thị trường có ảnh hưởng 
đến các doanh nghiệp ở các khu vực lân cận. 
Theo đó, các thành phẫn trễ theo không gian: 
W«SP“». W;,DSty,, wa HH1„ và W°,Puh 

của yếu tố thị trường cũng được đưa vào mô 
hình để tìm kiếm nhân tố quyết định lan tỏa. 
Mô hình thực nghiệm cuối cùng được viết lại 
như sau:

Tfp,k, = PiRd,h + PiEx.b + PìEPeciki + PkDsty,k, + P<HHIll:l
+ P.Puh., + P^Spec, + PtW2,Dstyk, + P,W2,HHIb
+ PwW2,Puhb + \WJfpík, + ựvjfpib + ữ + u

Trong quá trình tiến hành thực nghiệm, 
nghiên cứu chỉ chọn những doanh nghiệp có 
đồng thời cả hai loại hàng xóm. Sau khi làm 
sạch và loại bỏ những doanh nghiệp thiếu 

các thông sỗ cần thiết thì bộ dữ liệu bảng thu 
về gốm 36.205 quan sát. Các thống kê mô tả 
được tóm tắt trong Bảng 2. Thống kê mô tả 
cho thấy có sự khác biệt đáng kể giữa nhóm 
các biến đặc trưng doanh nghiệp: R&D, EX, 
TFP và các trễ không gian của TFP; các biến 
yếu tố thị trường và các trễ không gian của 
nó ít thay đổi. Điểu này có thể tiên đoán rằng 
biến đặc trưng doanh nghiệp gây ảnh hưởng 
mạnh hơn đến năng suất doanh nghiệp nếu so 
với biến điểu kiện thị trường.

3. Kết quả thực nghiệm
Bảng 3 trình bày tóm tắt kết quả ước lượng 

của mô hình thực nghiệm (5) lấn lượt theo các 
phương pháp khác nhau: OLS, 2SLS, GMM, 
2SLS tương ứng là cột 1 - cột 4. Các ước lượng 
ở cột 2 theo thủ tục FE-2SLS cho kết quả khác 
biệt so với các ước lượng ở cột 1 theo phương 
pháp OLS. Mặc dù, có sự khác biệt giữa hai 
phương pháp 2SLS vể GMM nhưng kết quả 
ước lượng ở cột 3 và cột 2 lại giống nhau. Do 
vậy, nhóm tác giả ưu tiên chọn FE-2SLS vì 
thực hiện đơn giản hơn. So sánh kết quả cột 
2 và cột 4 thì bằng chứng thực nghiệm lại ủng 
hộ mô hình tác động cô định hơn mô hình tác 
động ngẫu nhiên. Bởi vì, các số chuẩn của LI 
là 1,225 lớn hơn so với của sai số Qữu là 0,667. 
Bằng chứng vững chắc ủng hộ mô hình tác
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Bảng 2: Thống kê mô tả các biến trong mô hình

Biên Quan sát Trung bình Độ lệch chuẩn Min Max

Tfp 37.205 5,721 1,172 -2,292 11,721

WJfp 37.205 7,381 0,884 -0,30 10,381

W2Tfp 37.205 7,494 0,725 2,494 11,194

RD 37.205 0,053 0,183 0,000 1000

EX 37.205 0,189 0,352 0,000 1000
Spec 37.205 1,231 2,090 0,006 12,231
Dsty 37.205 2,654 1,454 -0,505 9,654
HHI 37.205 0,153 0,173 0,006 0,853

Puh 37.205 7,014 1,324 6,013 13,013
W2Spec 37.205 1,221 1,621 0,007 12,221
W2Dsty 37.205 2,646 1,246 -0,505 7,646
w2hhi 37.205 0,145 0,171 0,008 0,745
W2Puh 37.205 7,012 1,534 0,000 12,012

Nguồn: Nhóm tác già tính toan từstata 13.

động cố định E(u / X) * 0. Dựa trên những 
quan sát này nghiên cứu chọn mô hình hiệu 
ứng cố định (FE-2SLS) làm cơ sở cho những 
suy luận tiếp theo.

Bảng 3 cho thấy, hệ số lan tỏa nội 
vùng /1] =0,356 có ý nghĩa thống kê. Điều 
này ngụ ý nếu TFP của tất cả doanh nghiệp 
trong nội vùng tăng đểu 10% thì hiệu ứng lan 
tỏa sẽ tăng 3,6%. Hệ số đo hiệu ứng lan tỏa 
liên vùng là Z, = 0,094 nhỏ hơn hệ số lan tỏa 
nội vùng và không có ý nghĩa thống kê. Điếu 
này củng cố thêm nhận định hiệu ứng LTCN 
gây ảnh hưởng tích cực đến các doanh nghiệp 
trong nội vùng và suy yếu dẩn theo khoảng 
cách. Tức là LTCN sẽ được các tỉnh gần tiếp 
cận trước sau mới đến các tỉnh xa hơn thông 
qua sự chuyển dịch các yếu tố sản xuất.

Hệ số R&D và EX lần lượt là 0,174; 0,085 
có ý nghĩa thống kê cao. Cho biết khi hoạt động 
R&D và hoạt động EX tăng 10% dẫn đến năng 
suất tăng tương ứng 1,74% và 0,8%. Kết quả 
này là phù hợp với nghiên cứu thực nghiệm 
trước đó ở Việt Nam. Hệ số Spec là 0,007 nhỏ 

không có ý nghĩa thống kê; hệ số Dsty, HHI 
lẩn lượt 0,181, -0,756 có Ỷ nghĩa thống kê cao; 
0,181 cho biết nếu mật độ việc làm tăng 10% 
thì năng suất của các doanh nghiệp địa phương 
tăng 1,81%. Tương tự nếu -0,756 cho biết nếu 
HHI tăng 10% thì năng suất của các doanh 
nghiệp địa phương sẽ giảm 7,56%. Hệ số của 
Pub 0,087 có ý nghĩa thống kê cho biết chi tiêu 
công (Pub) tăng 10% thì TFP tăng thêm 0,09%. 
Kết quả cũng cho thấy trễ không gian của các 
biến Spec, dsty, HHI, Pub cũng tác động đến 
năng suất TFP nhưng yếu hơn so với các biến 
không có trễ. Điểu này cho thấy tổn tại dấu 
hiệu LTCN giữa thị trường nội vùng sang thị 
trường lần cận liên vùng (Rosenthal & Strange, 
2008). Tóm lại mô hình cơ sở đã cho thấy mức 
độ LTCN mạnh ở các tỉnh lân cận và suy giảm 
dấn theo khoảng cách địa lý. Tiếp theo, để xem 
xét liệu yếu tố địa lý, phân chia hành chính và 
hiệu ứng biên giới tỉnh có ảnh hưởng đến sức 
mạnh của sự LTCN hay không thì nghiên cứu 
sẽ mở rộng mô hình cơ sở.

Dựa trên nhận định trên, nghiên cứu sẽ
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Bảng 3: Trình bày kết quả ước lượng mô hình phụ thuộc không gian với các khoảng cách

Biến phụ thuộc: TFP

Hồi quy 1 
FE

2
FE-2SLS

3 
FE-GMM

4 
RE-2SLS

I W,Tfp
0,191* 0,356** 0,358** 0,675**

(0,011) (0,077) (0,076) (0,009)

W2Tfp
0,168** 0,094 0,097 0,128**

(0,016) (0,084) (0,082) (0,009)

; Rd
0,164** 0,174** 0,168** 0,403**

(0,028) (0,030) (0,030) (0,016)

0,081* 0,085** 0,085** 0,073**
Ex

(0,026) (0,028) (0,027) (0,008)

ệpec
0,030** 0,007 0,008 - 0,011*

(0,009) (0,015) (0,015) (0,002)

Dsty
0,215** 0,181** 0,168** -0,009**

(0,022) (0,025) (0,026) (0,002)

HHI
-0,602** -0,756** -0,767** 0,125**

(0,075) (0,125) (0,123) (0,016)

Pub
0,129** 0,087** 0,096** 0,004

(0,013) (0,023) (0,023) (0,002)

W2sịpec 
ị

-0,028** -0,016 -0,013 -0,033**

(0,009) (0,012) (0,012) (0,002)

W2Dsty
0,042** 0,056** 0,066** - 0,026**

(0,016) (0,015) (0,016) (0,003)

w2h.hi
- 0,597** - 0,439** - 0,417** 0,019

(0,078) (0,121) (0,017) (0,018)

W2Puh
0,019** 0,015** 0,015** 0,002

(0,006) (0,007) (0,006) (0,002)
ị

Hệ sốcthặn Ị
1,135** 1,029** 1,011** 1,294**

(0,145) (0,175) (0,175) (0,040)

R2 0,023 0,024 - 0,733

1,236 1,224 1,352

ở, (A)' 0,666 0,667 0,565

p L -0,954

Sai số chuẩn trong ngoặc đơn; ** và * tương ứng với các mức ý nghĩa 5% và 10%.
Nguồn: Nhóm tác già tính toán từstata 13.
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mở rộng mô hình (5) bằng cách bổ sung thêm 
các biến giả: Large; County để xác định các 
khu vực pháp lý và các quận ngoại thành. Việc 
đo lường hiệu ứng biên giới (tỉnh) cũng khá 
phức tạp. Đối với mỗi khu vực tài phán, trước 
tiên nhóm nghiên cứu xác định các khu vực 
pháp lý làn cận của tỉnh, bao gốm cả các khu 
vực pháp lý bên kia biên giới của tỉnh. Sau đó, 
nhóm tác giả đo hiệu ứng biên giới là tỷ lệ lao 
động công nghiệp ở các tỉnh lần cận so với 
tỷ lệ lao động công nghiệp của tất cả các khu 
vực lần cận. Các biến này sẽ tương tác với các 

WjTfp và W2Tfp bổ sung vào mô hình. Bảng 
4, trình bày kết quả ước lượng sau khi mở 
rộng mô hình cơ sở (5) với các biến tương tác 
với quy trình ước lượng theo thủ tục FE-2SLS.

Cột 1 - cột 3 trình bày kết quả ước lượng 
của mô hình cơ sở với lần lượt từng biến 
Large, contry, Border được thêm vào. Kết quả 
cho thấy ước lượng cho thấy, hệ số tương tác 
của WjTfp X Large W2Tfp X Large lẩn lượt là 
0,327; -0,204 có ý nghĩa thống kê cao. Các hệ 
số của WjTfp X Border và W2Tfp X Border 
thường ít quan trọng nhưng vẫn đúng vê' kỳ

Bảng 4: Ảnh hưởng của các yếu tố địa lý đến hiệu ứng LTCN

Biến phụ thuộc: TFP

Hồi quy .. 1 2 3 4 5 6 7

W,Tfp
0,335** 0,296** 0,347** 0,281** 0,347** 0,287** 0,276**
(0,075) (0,068) (0,077) (0,072) (0,073) (0,071) (0,074)

WjTfp
0,112 0,122* 0,066 0,161** 0,112 0,116* 0,154**

(0,083) (0,072) (0,073) (0,074) (0,076) (0,065) (0,072)
Tương tác

WqTfp X 
Large

0,327** 0,364** 0,284** 0,309**

(0,074) (0,085) (0,065) (0,076) ’

WJfp X 
Large

-0,204** -0,364** -0,139** -0,219**

(0,078) (0,093) (0,068) (0,081)

WJf p X 
County

0,266** -0,028 0,184** 0,034
(0,061) (0,068) (0,058) (0,068)

W2Tfp X 
County

-0,072 0,212* 0,014 0,159**

(0,065) (0,081) (0,061) (0,081)

W,Tfp X 
Border

-0,215** 0,086 0,236** 0,126
(0,097) (0,094) (0,097) (0,091)

WJfp X 
Border

-0,247** -0,178* -0,306** -0,240**

(0,097) (0,092) (0,101) (0,090)
R2 0,121 0,125 0,119 0,124 0,119 0,121 0,124
ờ.u 1,279 1,257 1,254 1,286 1,334 1,283 1,341

0,680 0,668 0,671 0,672 0,673 0,671 0,672

Sai số chuẩn trong ngoặc đơn; ** và * lẩn lượt tương ứng với các mức ý nghĩa 5% và 10%.
Nguồn: Nhóm tác già tính toán từ stata 13.
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vọng dấu. Điểu này cho thấy diện tích vùng có 
ảnh hưởng đến LTCN và giảm dấn qua hiệu 
ứng biến giới. Cột 4 và cột 7 cho thấy hệ số 
W]Tfp X County bé và không ý nghĩa thống 
kê; hệ số W,Tfp X County lại có ý nghĩa thõng 
kê nhưng trái dấu. Điếu này có thê giải thích 
cho hoạt động kém hiệu quả của chính sách 
hành chính hạn chế sự LTCN. Cuối cùng, 
để xem xét liệu các yếu tố cơ sở hạ tầng giao 
thông, FDI, dịch vụ công nghiệp, chất lượng 
giáo dục có ảnh hưởng đến sức mạnh của 
LTCN hay không nghiên cứu sẽ tiếp tục mở 
rộng mô hình.

Một nguyên nhân khác gây cản trở sức 
lan tỏa liên vùng chính là biến cơ sở hạ tầng 
(CSHT). CSHT giao thông tốt sẽ làm giảm chi 
phí vận chuyên hàng hóa. Tương tự, tiến bộ 
trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyển 
thông (CNTT-TT) làm giảm đáng kể chi phí 
vê' truyền thông qua khoảng cách. Hai loại cơ 
sở hạ tẵng này làm cho khoảng cách trở nên ít 
quan trọng hơn trong việc thúc đẩy sự LTCN 
giữa các vùng (Yu & ctg, 2013). Ngoài ra, vai 
trò của hoạt động FDI trong sản xuất của Việt 
Nam cũng kỳ vọng sẽ đóng góp tích cực cho 
hiệu ứng LTCN. Do vậy biến FDI cũng được 

đưa vào phân tích. Cuối cùng, hai yếu tố khác 
nữa có ảnh hưởng đến hiệu ủng LTCN bao 
gổm: dịch vụ kinh doanh (Ke, He, Si Yuan, 
2014) và vốn nhân lực (Moretti, 2004) cũng 
được thêm vào mô hình. Như vậy, mô hình sẽ 
bổ sung thêm các yếu tố cơ sở hạ tâng (hạ tầng 
giao thông, tiến bộ công nghệ); FDI, dịch vụ 
kinh doanh và vốn nhân lực. Nghiên cứu xem 
sức ảnh hưởng cùa các nhân tố này đến Xp X2.

Nghiên cứu sử dụng mật độ các phương 
tiện giao thông (tran), đường cao tốc (hwy) 
và đường sắt (Rail) để đo năng lực của các 
phương tiện vận tải. Để phản ánh sự mức độ 
thâm nhập của công nghệ thông tin (CNTT) 
vào hiệu ứng LTCN, nghiên cứu sử dụng số 
lượng thuê bao điện thoại cố định (tel) trong 
sách niên giám điện thoại trong thời gian 
2010-2019. Đặc biệt, nguồn vốn nước ngoài 
(Fdi) đo bằng tỷ trọng của quốc tế trong tổng 
sản lượng công nghiệp. Quy mô của dịch vụ 
kinh doanh gổm: tài chính (fin), dịch vụ tiện 
ích (uti) được đo tương ứng bằng cổ phiếu 
việc làm. Cuối cùng, mức độ vốn nhàn lực 
(edu) được đo bằng tỷ lệ sinh viên đại học với 
dân số địa phương. Bảng 5, trình bày tóm tắt 
kết quả số liệu thống kê của các biến tương tác

Bàng 5: Thống kê mô tả các nhân tố tương tác

Biến Trung bình ...Độ lệch chuẩn Min Max

Large 5,724 1,174 -2,293 11,724

County 6,382 0,885 -0,830 10,383

Bodey 6,493 0,726 2,494 11,193

tran 0,053 0,184 0,000 1,000
Hwy Ị 0,188 0,353 0,000 1,000

Rail 1,233 2,091 0,007 12,233
Phoneị 2,655 1,455 -0,506 9,654

Fdi 0,154 0,174 0,006 0,853

uti ( 1,222 1,622 0,007 12,221

Edu 2,647 1,247 -0,505 7,647
Đơn vị của tran, hwy, Rail 10.000 người/km2; fin, uti và edu được biểu thị bằng %. 

Nguồn: Tồng cục thống kê Việt Nam (GSO).
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khi mở rộng mô hình.
Tương tự, từng yếu tố bổ sung sẽ được 

tương tác với W,Tfp; W2Tfp đưa vào mô hình 
phân tích. Thực hiện hồi quy theo phương 
pháp FE-2SLS. Kết quả hối quy trinh bày 
trong Bảng 6.

Kết quả ước lượng cho thấy các hệ số Âj 

và rất gẩn với kết quả ước lượng hệ số 
Ảị và Ải của mô hình cơ sở (5) (cột 2 Bảng 
2). Cột 2 Bảng 5 cho thấy bằng chứng rẫt rõ 
ràng, hệ sổ tương tác W2Tfp X Hwy (0,046) 
có ý nghĩa thống kê cao. Ngụ ý đường cao tốc 
tốt sẽ kích thích sự lan tỏa liên vùng mạnh 
hơn; hệ số tương tác W2Tfp X Rail (-0,242) 
không có ý nghĩa thống kê, và điếu này củng 
cố thêm nhận định sự lan tỏa liên vùng chủ 
yếu từ vận tải đường bộ (Tran) chứ không 
phải là đường sắt (Rail). Cơ sở hạ tầng điện 

thoại (Phone) được phát hiện có đóng góp 
tích cực đến lan tỏa liên vùng (cột 4). Hệ sỗ 
tương tác W,Tfp X FDI (-0,221) có ý nghĩa 
thống kê chỉ ra sự hiện diện của liên doanh 
quốc tế cản trở sự LTCN cả trong ngắn hạn 
và dài hạn. Kết quả này dường như lại mâu 
thuẫn với kết quả của những nghiên cứu 
trước (Le & Pomfret, 2011; Nguyễn Khắc 
Minh & ctg, 2012). Theo các nghiên cứu này, 
nếu tỷ trọng FDI ở địa phương cao sẽ làm 
cho các doanh nghiệp địa phương có năng 
suất cao hơn. Ở đây, nghiên cứu đo lường 
hiệu ứng lan tỏa bằng sự phụ thuộc không 
gian của năng suất ở cấp độ doanh nghiệp 
(Xj và X2). Do vậy, kết quả nghiên cứu đã 
cung cấp bằng chứng mới cho thấy sự hiện 
diện của các doanh nghiệp FDI làm giảm 
sự kết nổi theo chiếu ngang giữa các doanh

Bàng 6: Các nhân tố kinh tế-xã hội ảnh hưởng đến hiệu ứng LTCN

Biến phụ thuộc: TFP

Hối quy 1 2 3 4 5 6 7 8

W,Tfp 0,330** 0,311** 0,375** 0,452** 0,338** 0,371** 0,381** 0,410**

(0,057) (0,056) (0,070) (0,064) (0,065) (0,055) (0,048) (0,057)

WJfp 0,105** 0,107** 0,102 -0,058 0,037 0,128* 0,063 0,038
(0,052) (0,048) (0,071) (0,047) (0,056) (0,066) (0,055) (0,065)

Tương 
tác Tran Hwy Rail Phone Fdi Fin uti Edu

W,Tfp X 
factore - 0,031** -0,032* -0,188 -0,119* -0,221** 0,008 0,015 -0,010

(0,014) (0,013) (0,123) (0,071) (0,056) (0,010) (0,017) (0,007)
WJfp X 
factor -0,035* 0,046** -0,242 0,129** -0,337** 0,030** 0,037** 0,023**

(0,020) (0,021) (0,146) (0,043) (0,147) (0,013) (0,083) (0,011)

N 36.420 36.420 36.420 36.420 36.420 36.420 36.420 36.420
R2 0,124 0,124 0,127 0,111 0,127 0,126 0,123 0,122
Ở» 1,231 1,234 1,237 1,231 1,266 1,209 1,228 1,235

0,670 0,669 0,683 0,676 0,668 0,668 0,671 0,671

Sai số chuẩn trong ngoặc đơn; ** và * lần lượt tương ứng với các mức ý nghĩa 5% và 70%.
Nguồn: Nhóm tác già tinh toán từ phần mền stata 73.

66 TẠP CHÍ KINH TÉ VÀ NGÂN HÀNG CHÂU Á Tháng 6.2022 SỐ195



NGUYỄN MINH HẢI • NGUYỄN TIÊN CHUNG

nghiệp lân cận, mặc dù thực tế là chúng 
mang lại tăng nàng suất tổng thể. Kết quả 
nghiên cứu này ủng hộ các nghiên cứu của 
Aitken & Harrison (1999); và Truong & ctg 
(2015). Ngoài ra, nghiên cứu cũng cho thấy 
quy mô ngành tài chính (Fin) (cột 6), dịch 
vụ (ưti) (cột 7) và vốn nhân lực (Edu) (cột 8) 
đóng góp tích cực cho sự lan tỏa liên vùng.

5. Kết luận
Nghiên cứu vận dụng mô hình hỗi quy 

không gian để đánh giá hiệu ứng lan tỏa 
công nghệ theo không gian (được đo TFP 
cấp doanh nghiệp) và các nhân tố quyết định 
đến năng suất doanh nghiệp của ngành chế 
biến chế tạo trong nước. Kết quả nghiên cứu 
từ mô hình tự hồi quy không gian (SAR) cho 
tháy tồn tại dấu hiệu tích cực của hiệu ứng 
LTCN đến các năng suất doanh nghiệp chế 
biến chế tạo trong nước. Cụ thể, mô hình 
SAR đã kiểm soát biến đặc trưng của doanh 
nghiệp cũng như các điếu kiện thị trường 
địa phương. Sau đó, thực nghiệm mô hình 
mô hình cơ sở đê’ tìm kiếm thêm những 
nhân tố tương tác để đánh giá tác động của 
các yếu tố địa lý và kinh tế xã hội đối với hiệu 
ứng lan tỏa công nghệ. Từ những phát hiện 
trên nghiên cứu để xuất một số các khuyên 
nghị như sau:

Thứ nhất, nghiên cứu cho thấy việc sử 
dụng phương pháp OLS để ước lượng mức 
độ ảnh hưởng của các nhân tố quyết định đến 
lan tỏa công nghệ sẽ bị chệch nếu biến TFP 
có phụ thuộc vào yếu tố khoảng cách địa lý. 
Việc vận dụng mô hình hồi quy không gian 
(SAR) cho phép bao quát cả phạm vi không 
gian để xem xét các nhân tố quyết định và 
đánh giá hiệu ứng LTCN là phù hợp. Hướng 
nghiên cứu này có ý nghĩa rất quan trọng cho 

các nghiên cứu tiếp theo, đặc biệt khi nghiên 
cứu sự ảnh hưởng của yếu tố không gian đối 
với lan tỏa công nghệ ở các tỉnh/thành hoặc 
vùng trong của một quốc gia.

Thứ hai, kết quả thực nghiệm cung cấp 
những bằng chứng vế hiệu ứng LTCN có ảnh 
hưởng tích cực đến năng suất doanh nghiệp, 
và có thể được gia tăng hiệu ứng này thông 
qua việc thúc đẩy các mối liên kết giữa các 
doanh nghiệp có mức độ vốn hóa cao và quy 
mô lớn1. Tuy nhiên, việc kỳ vọng này có thể 
thiếu thực tế khi mà các doanh nghiệp chế 
biến chế tạo trong nước phần lớn có quy mô 
vừa và nhỏ nén khả năng hấp thụ trong việc 
tiếp cận công nghệ tiên tiến chắc chắn sẽ còn 
nhiểu bất cập.

Thứ ba, ưu tiên phát triển cơ sở hạ tầng 
giao thông liên vùng. Cở sở hạ tầng giao thông 
thuận lợi thúc đẩy mạnh hiệu ứng LTCN giữa 
các doanh nghiệp thông qua quá trình chuyển 
dịch các nhân tố sản xuất. Bên cạnh đó chính 
sách tín dụng, cải cách thủ tục hành chính và 
dịch vụ công nghiệp cẩn phải mạnh và thích 
ứng với từng loại hình doanh nghiệp để phục 
vụ cho nhu cầu tăng vốn đấu tư.

Thú' tư, để khoảng cách công nghệ giữa 
các doanh nghiệp trong nước được rút ngắn 
thì các doanh nghiệp cấn chú trọng nhiều 
đến phát triển hoạt động nghiên cứu. Doanh 
nghiêp cẩn có sự liên kết, chọn lọc kiến thức 
và sử dụng các công nghệ tiên tiến từ các 
doanh nghiệp trong nước, doanh nghiệp FDI 
(thông qua hoạt động xuất khẩu) sao cho phù 
hợp với điểu kiện thực tế. Đổng thời, cần phối 
kết hợp cả đổi mới công nghệ và LTCN giúp 
nguổn lực hiệu quả hơn. Đặc biệt, Bộ ngành 
liên quan cấn tạo ra cơ chế mở cho phép hoặc 
khuyến khích các doanh nghiệp, cá nhân sáng 
tạo ra sản phẩm công nghệ mới và chính sách

Đây là nhóm doanh nghiệp có nhiễu tiêm lực và ưu thế mạnh trong việc tiếp cận, học hỏi kiến thức và có thề tự cải tiến 
kỹ thuật trong quá trình tương tác.
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khen thưởng thích hợp để đảm bảo quyển lợi 
cho người phát minh.

6. Hạn chế và hướng nghiên cứu 
tiếp theo

Kết quả nghiên cứu đã cung cấp bằng 
chứng mới vê lan tỏa công nghệ ở Việt Nam 
làm sáng tỏ các nghi ngờ trước đó. Tuy vậy, 
nghiên cứu này vẫn còn một số câu hỏi chưa 
được giải quyết triệt để. Đấu tiên, nhóm tác giả 
thấy rằng sự hiện diện của FDI dẫn đến mức 
độ phụ thuộc không gian vào nàng suất của 
doanh nghiệp thấp hơn. Điếu này có lẽ do các 

thước đo FDI hiện tại dựa trên tổng hợp của 
các tỉnh, chưa phản ánh được tính đổng nhất 
của ngành hoặc khu vực. Hy vọng các phép đo 
tốt hơn hoặc các phương pháp thực nghiệm 
tốt hơn có thế sẽ cung cấp bằng chứng tốt hơn 
vê' cơ chế đằng sau hiện tượng này. Hạn chế 
thứ hai, mò hình thực nghiệm hiện tại vẫn 
chưa làm rõ liệu khả năng một doanh nghiệp 
trong việc tạo ra các hiệu ứng và hấp thụ các 
tác động LTCN bị ảnh hưởng bởi các yếu tố 
liên quan đến cơ cấu sở hữu của doanh nghiệp 
hay không. Hy vọng nó có thể giải quyết bằng 
các nghiên cứu trong tương lai.
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ABSTRACT: The objective of this study is to find out the determinants and 
spatial spillovers of enterprise productivity in Vietnamese manufacturing and 
processing industry during 2010-2019. The study uses a spatial regression 
model to estimate the spatial dependence of enterprise-level TFP. The results 
show that the technology spillover occurs positively among enterprises in the 
region, and this effect decreases rapidly with spatial distance. In addition, 
the study suggests that firms' productivity get benefits from their R&D and 
exports, employment density, market competition, and spending. Further 
analysis shows that the strength of the spillover effect is influenced by many 
other factors including area size, presence of FDI, administrative policy, border 
effect, infrastructure, financial factors, utility services, and human resources. 
These factors facilitate the smooth connection between major economic 
centers, creating strong inter-regional spillover effects. From the above 
findings, the study proposes necessary policy implications.
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